ĐỀ THI CUỐI KÌ I- LỚP 5A
NĂM HỌC : 2010-2011

I. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. ĐỌC HIỂU : 

Đọc thầm bài Chuỗi ngọc lam( SGK TV5 tập 1/ trang  ), dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau : 
1. Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai ? 

( Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng bạn.

( Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng chị

( Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng mẹ


2. Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc không ? 

( Em không đủ tiền mua chuỗi ngọc.

( Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc. 

( Em dư tiền mua chuỗi ngọc, 


3. Vì sao Pi-e lại bán chuỗi ngọc cho cô bé ? 

( Vì Pi-e muốn bán cho xong để đóng cửa tiệm.

( Vì Pi-e cảm động trước tấm long của cô bé.

( Vì Pi-e cho cô bé khất nợ sẽ trả sau. 


4. Chị cô bé tìm gặp Pi-e làm gì ? 

( Chị của cô bé tìm gặp Pi-e để hỏi xem có phải cô bé mua chuỗi ngọc ở tiệm này không.
( Chị của cô bé tìm gặp Pi-e để hỏi xem giá của chuỗi ngọc.

( Cả hai ý trên đều đúng.


5. Vì sao Pi-e nói rằng em bé đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc?
( Vì em bé có rất nhiều tiền.

( Vì em bé đã mua chuỗi ngọc bằng tất cả số tiền dành dụm được.

( Vì em bé đã không cần trả giá khi mua chuỗi ngọc. 


6. Em nghĩ gì về hành động của cô bé ? 

( Em bé là người nhân hậu, yêu thương người khác.

( Em bé là người chân thật, không gian dối.

( Em bé là người dũng cảm, không ngại nguy hiểm. 


7. Câu chuyện thuộc chủ đề nào ? 

( Cánh chim hòa bình.

( Con người với thiên nhiên.

( Vì hạnh phúc con người. 


8. Trong câu “ Cháu đã đập con lợn đất đấy !” , từ nào là động từ ? 
( Đã 

( Đập 

( Đất 


9. Trong câu “ Cô bé mỉm cười rạng rỡ.” từ nào tính từ ? 

( Cô bé

( Mỉm cười

( Rạng rỡ 


10. Từ “ cháu” trong câu “ Cháu là Gioan” là: 
( Danh từ làm chử ngữ

( Đại từ làm chủ ngữ

( Danh từ làm vị ngữ. 

2. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

GV cho học sinh bóc thăm đọc 1 bài ( hoặc đoạn ) trong các bài đã học từ tuần 10- 16 và trả lời 1-2 câu hỏi do GV hỏi liên quan đến nội dung đoạn đọc. 

3. CHÍNH TẢ : ( nghe-viết) Bài Chuỗi ngọc lam ( từ :Pi-e ngạc nhiên- cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi)

4. TẬP LÀM VĂN : 

Chọn một trong hai đề sau : 

a. Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi.

b. Tả một người mà người than ( ông, bà, cha, mẹ, anh, em, …) của em.
II. MÔN TOÁN : 

Câu 1( 1.5 điểm) : Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

 Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

a) 9m 6dm = ………..m.


A. 9,6

B. 96

C. 90

D. 960

b) 5 tấn 560 kg = …………tấn. 


A. 50,562
B. 556,2
C. 5,56
D. 55,62

c) 2cm2 5mm2 = ………….cm2 

A. 2,5

B. 2,05
C. 20,5
D. 25,05

Câu 2 ( 1điểm) : Một lớp có 20 bạn nữ  và 25 ban nam. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh  nam là : 
A. 40 % 
B. 50% 
C. 60%

D. 80% 
Câu 3. ( 3 điểm ) Đặt tính rồi tính.

a) 286,34 + 521,85          b) 521,85  – 350,28      c) 25,04  x  3,5     d)  45,54  : 18
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Câu 4: ( 2 điểm) Tìm x
X – 7,4  =  2,9 + 1,7


b. X + 3,6   =  15  –  4,52

Câu 5 ( 2.5 điểm) : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất để làm nhà. 
III. KHOA HỌC : 

Câu 1( 4 điểm)  : Đánh dấu X vào ( trước câu trả lời đúng nhất : 
a) Khi sử dụng thuốc kháng sinh, chúng ta không nên làm gì ? 
(Tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

( Dùng thuốc kháng sinh khi biết chính xác cách dùng và biết thuốc đó dùng cho loại bệnh nhiễm khuẩn nào.
( Nếu đang dùng thuốc kháng sinh mà có hiện tượng dị ứng thì phải dừng lại ngay.

( Nếu đang dùng thuốc kháng sinh mà có hiện tượng dị ứng thì vẫn phải dung hết liều theo chỉ dẫn của bác sĩ. 
b) Bệnh nào dưới đây có thể lây qua cả đường sinh sản và đường máu ? 
( sốt xuất huyết
( sốt rét

( viêm não

( HIV/AIDS 
c.    Tuoåi daäy thì ôû con  gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? 
                 Töø 16 ñeán 20 tuoåi.        
               Töø 13 ñeán 17 tuoåi.        
                Töø 10 ñeán 15 tuoåi.  
d. Nguyeân nhaân gaây beänh vieâm naõo laø do :
                  Muỗi huùt maùu ngöôøi beänh chuyeån sang cho ngöôøi laønh .

                  Do muoâó huùt maùu caùc ñoäng vaät hoang daõ nhö : khæ ,chuoät ,chim … truyeàn sang cho ngöôøi.
           Do moät loaïi vi ruùt trong maùu gia suùc vaø ñoäng vaät hoang daõ nhö : khæ ,chuoät ,chim …  gaây ra. 
Câu 2 ( 1.5 điểm)  : Em sẽ làm gì trong các tình huống sau ? ( điền vào chỗ chấm để hoàn thành bảng sau ) 
	Tình huống
	Cách ứng xử

	Khi trong phòng chỉ có bạn và một người khác, đặc biệt là người lạ.
	…….

	Có người rủ bạn uống rượu, bia hoặc xem sách báo hay phim không lành mạnh.
	……..

	Có người làm ra vẻ vô tình chạm vào cơ thể hoặc các bộ phận kín đáo của bạn. 
	……..


Caâu 3( 4.5 điểm) Viết  câu trả lời cho moãi caâu hoûi döôùi nay : 

a) Cần làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết ? 

b) Chúng ta nên có thái độ như thế nào đối với những người bị nhiễm HIV và gia đình của họ ? 

c) Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi HS cũng như mỗi công dân cần phải làm gì ? 
ĐÁP ÁN 
I. TIẾNG VIỆT 

1. ĐỌC HIỂU 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ô đúng 
	2
	1
	2
	3
	2
	1
	3
	2
	3
	2

	Điểm 
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5


II. TOÁN 
Câu 1 (1.5 điểm) : a) A;  b) C; c) B. ( mỗi câu được 0.5 điểm)
Câu 2( 1điểm) : D
Câu 3( 3 điểm) : a) 808.19 b) 171.57 c) 87.64 d) 2.53 ( câu a,b mỗi câu 0.5 điểm, câu c, d mỗi câu đúng 1 điểm)
Câu 4( 2 điểm) : a) x= 12 b) x= 6.88
Câu 5 ( 2.5điểm) : Diện tích mảnh vườn là : 18 x 15= 270( m2)

Diện tích dung để đào ao là : 20x270:100= 54 ( m2)


ĐS : 54m2 
III. KHOA HỌC : 
_1291527762.unknown

